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DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH LONG
(Kèm theo Công văn số:            /UBND-TCCT ngày 28 tháng 10 năm 2026 của UBND xã)

Đvt: triệu đồng

TT TÊN DỰ ÁN Đơn vị đề
xuất

Nhóm
dự án

Nhóm dự
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Thời
gian thực
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Khái toán tổng mức đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ đầu dự
án đến hết kế hoạch 2026

Dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2026-2030

Ghi chú 
Tổng
 mức

 đầu tư

Trong đó

Tổng
 số

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

NS
TW

NS
tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
 tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
tỉnh

NS
xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TỔNG CỘNG 845.100 0 819.747 25.353 0 0 0 0 845.100 0 819.747 25.353

A
Danh mục dự án dự kiến khởi
công mới trong giai đoạn 2026 -
2030

845.100 0 819.747 25.353 0 0 0 0 845.100 0 819.747 25.353

I Dự án giao thông 359.400 0 348.618 10.782 0 0 0 0 359.400 0 348.618 10.782

1 Cầu Suối Tía 3 và đường hai đầu cầu UBND xã
Minh Long C

Thôn Long
Hiệp và

Long Xuyên

Cầu 72m và đường 2
đầu cầu

Kết nối giao thông giữa 02 xã nhằm phát
triển kinh tế xã hội trên địa bàn 02 xã

2026-
2028 30.000 29.100 900 30.000 29.100 900

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

2 Đường Huyện đội - Hóc Chố UBND xã
 Minh Long C

Thôn Long
Hiệp và Hà

Bôi
L=490,00m

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các

vùng dân cư 

2026-
2027 15.000 14.550 450 15.000 14.550 450

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

3 Cầu Cà Xen và đường hai đầu cầu UBND xã
Minh Long C Thôn Cà Xen Cầu 54m và đường 2

đầu cầu

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2026-
2028 25.000 24.250 750 25.000 24.250 750

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

4 Đường bê tông nhựa bờ kè sông
Phước Giang - Trung tâm xã

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp L =3500,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các

vùng dân cư dọc hai bên sông

2026-
2027 20.000 19.400 600 20.000 19.400 600

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

5 Đường thôn 1 qua thôn Hà Bôi đi
Thiệp Xuyên

UBND xã
 Minh Long C

Thôn Long
Hiệp, Hà
Bôi, Long
Xuyên

L= 2000,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các

vùng dân cư 

2026-
2028 30.000 29.100 900 30.000 29.100 900

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

6 Đường nội bộ trung tâm xã UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp L=4200,00m
Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông
và hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị trong

khu vực trung tâm xã

2026-
2027 15.000 14.550 450 15.000 14.550 450

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

7 Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường
Mai Hiệp An 

UBND xã
 Minh Long C

Thôn Long
Xuyên, Hà
Bôi, Long
Thanh

L=7500,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 30.000 29.100 900 30.000 29.100 900
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

8 Nâng cấp, mở rộng đường thôn 3 -
Hà Bôi

UBND xã
 Minh Long C

Thôn Lông
Hiệp và Hà

Bôi
L=3500m

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2027-
2028 15.000 14.550 450 15.000 14.550 450

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 10 tỷ lên 15 tỷ

9

Sửa chữa đường Làng Trê - Làng
Ren (từ UBND xã Long Môn cũ đến
căn cứ địa cách mạng Núi Mum
Làng Ren)

UBND xã
 Minh Long C

Thôn Long
Môn và Làng

Ren
L= 7000,00m

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2026-
2027 20.000 19.400 600 20.000 19.400 600

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

10 BTXM đường 02 bên đầu cầu tràn
đường Làng Mum qua Cà Xen

UBND xã
 Minh Long C Thôn Cà Xen L = 760,00m

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 7.000 6.790 210 7.000 6.790 210
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

11 Đường từ Mai Hiệp An đi khu chăn
nuôi

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi L=3000m

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2027-
2028 7.000 6.790 210 7.000 6.790 210

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

12 Đường Nội đồng Đồng Cần UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Thanh L=2000m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 5.000 4.850 150 5.000 4.850 150
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

13 Nâng cấp Đường từ nhà ông Giúp
đến Gò Chòi – Ru Ri

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi L=700,00m

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2026 2.500 2.425 75 2.500 2.425 75

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,5 tỷ lên 2,5 tỷ

14 Nâng cấp Bê tông đường vào khu
sản xuất Tập đoàn 9

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi L=450,00m + hệ thốngthoát nước

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2026 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,2 tỷ lên 2 tỷ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

15 Nâng cấp Đường từ nhà ông Phô đến
đập Nước Mương

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên
L=400,00m + hệ thống

thoát nước

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,2 tỷ lên 2 tỷ

16 Nâng cấp đường từ nhà ông Rú đến
KDC Ta Kà Tu

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên L=450,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,2 tỷ lên 2 tỷ

17
Nâng cấp Bê tông hóa đường từ
tuyến đường Mai - Hiệp - An đến
KDC Ta Kà Tu

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên L=400,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,2 tỷ lên 2 tỷ

18 Nâng cấp đường Tập đoàn 5 Hà Liệt
– Hố Da

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên L=600,00 m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,2 tỷ lên 2 tỷ

19 Nâng cấp đường từ Đầu Sân Bay
đến Tập đoàn 11 (Thảm nhựa)

UBND xã
 Minh Long C

Thông Long
Hiệp và Hà

Bôi

L=1000,00m +  cầu và
hệ thống thoát nước

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 8.000 7.760 240 8.000 7.760 240
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

20 Nâng cấp đường từ cống thoát nước
Nước La đến  Hố Nước La

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên L=500,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,2 tỷ lên 2 tỷ

21  Nâng cấp đường từ Hố Da - Nước
Rét

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên L=800,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 2.500 2.425 75 2.500 2.425 75

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 2 tỷ lên 2,5 tỷ

22 Nâng cấp đường vào Hố Nước Da UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên L=750,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 2.500 2.425 75 2.500 2.425 75

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 2 tỷ lên 2,5 tỷ

23 Nâng cấp đường vào khu sản xuất
thôn Dục Ái

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi L=500,00m

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,2 tỷ lên 2 tỷ

24 Đường từ nhà ông Chanh đến Hóc
Chố

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi L=900m

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2027 3.000 2.910 90 3.000 2.910 90
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

25 Thảm nhựa đường từ Trung tâm
cung ứng dịch vụ xã lên Sân Bay 

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp L=200m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2026 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

26 Nâng cấp sửa chữa Đường Khu dân
cư TĐ 10, thôn Hà Bôi

UBND xã
Minh Long C Thôn Hà Bôi L=800m

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

27 Đường sân bóng Làng Giữa đến
Suối Xà Lo

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn L=700,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

28 Đường từ nhà ông Xốc đến vườn
cây ăn quả của ông Đinh Văn Ê

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn L = 400,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

29 Thông tuyến và BTXM đường từ
nhà ông Gói đến nhà ông Rực

UBND xã
 Minh Long C Thôn Làng

Ren L=570,000m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

30 BTXM đường từ Suối Tà Hoai đi
Làng Vờ 

UBND xã
 Minh Long C Xã Long

Môn cũ L=740,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

31 BTXM đường Làng Ren đi Suối Lua
giai đoạn 2

UBND xã
 Minh Long C Thôn Làng

Ren L=550,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã
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32 BTXM đường Làng Lơn đi Núi Vơ UBND xã
 Minh Long C Xã Long

Môn cũ  L=800,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

33 Đường Làng Vang đi Ru Trắc giai
giai đoạn 3

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn  L=600,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

34 Thông tuyến đường Suối Xà Lo đi
Suối Tâm Linh

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn  L=750,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

35 Thông tuyến đường từ ngã ba Suối
Lác đến nước Rin Làng Ren

UBND xã
 Minh Long C Thôn Làng

Ren  L=830,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 2.500 2.425 75 2.500 2.425 75
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

36 Thông tuyến đường từ đèo Trum đi
nước Rin

UBND xã
 Minh Long C Thôn Làng

Ren L=1000,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 3.000 2.910 90 3.000 2.910 90
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

37
BTXM đường từ quán bà Oanh đến
cụm đầu mối nước sinh hoạt Làng
Giữa

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn L=750,00m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2026 3.000 2.910 90 3.000 2.910 90
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

38
Đường và hệ thống thoát nước khu
du lịch Cộng đồng thôn Làng Ren -
Ruộng Cua

UBND xã
Minh Long C Thôn Làng

Ren L=800m Phục vụ phát triển du lịch cộng đồng 2026-
2027 2.200 2.134 66 2.200 2.134 66

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

39 Thông tuyến đường từ Suối Dâu lên
đồi Gấp

UBND xã
 Minh Long C Thôn Làng

Ren L=1000m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2029 3.000 2.910 90 3.000 2.910 90
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

40 Sửa chữa đường Nội bộ vào khu dân
cư Cà Xen

UBND xã
Minh Long C Thôn Cà Xen L=500,m Đảm bảo giao thông thông suốt  2026 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

41

Đường vào điểm tập trung sinh hoạt
cộng đồng không gian văn hóa Hre
tại thôn Thượng Đố, xã Thanh An
gđ1

UBND xã
 Minh Long C Thôn Thanh

An L=2000m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2026-
2027 10.000 9.700 300 10.000 9.700 300

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

42 Đường Sân bóng chuyền - Xóm Pa
Giang, Thanh Mâu

UBND xã
 Minh Long C Thông Long

Thanh L= 500m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2027 1.000 970 30 1.000 970 30
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

43 Đường Gò Rắp - Đồng Vang UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

An L=800m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2027 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

44 Đường giao thông nông thôn Làng
Rã Thượng Đố

UBND xã
 Minh Long C Thôn Thanh

An L= 2000m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 3.000 2.910 90 3.000 2.910 90
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

45 Đường Làng Vang - Gò Nhiêu UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

An L= 1200m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 3.500 3.395 105 3.500 3.395 105

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 2 tỷ lên 3,5 tỷ

46
Đường từ nhà văn hóa Công Loan cũ
đến xóm Huy Bi (QH đường xóm
ông Dúi - Đập Hóc Bi)

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Thanh L= 500m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,2 tỷ lên 1,5 tỷ

47 Đường Thanh Mâu - Suối Pa Giang UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Thanh L= 1200m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 3.500 3.395 105 3.500 3.395 105

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 2 tỷ lên 3,5 tỷ

48 Đường Gò Nhiêu (Ruộng Gò - Núi
Chạch)

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

An L= 1200m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 3.500 3.395 105 3.500 3.395 105

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 2 tỷ lên 3,5 tỷ



4

Page 4

TT TÊN DỰ ÁN Đơn vị đề
xuất

Nhóm
dự án

Nhóm dự
án (Luật
sửa đổi

mới)

Địa điểm
xây dựng

Năng lực
thiết kế

Sự cần
 thiết đầu tư

Thời
gian thực

hiện

Khái toán tổng mức đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ đầu dự
án đến hết kế hoạch 2026

Dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2026-2030

Ghi chú 
Tổng
 mức

 đầu tư

Trong đó

Tổng
 số

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

NS
TW

NS
tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
 tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
tỉnh

NS
xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

49 Đường từ nhà ông Rẽo cũ - Núi Gò
Nhiêu (Hóc Nhiêu cũ)

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

An L= 800m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 2.500 2.425 75 2.500 2.425 75

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,2 tỷ lên 2,5 tỷ

50 Đường Làng Dép - Gò Dép UBND xã
 Minh Long C Thôn Thanh

An L=1200m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng sản xuất nhằm phát triển kinh tế

2028 3.500 3.395 105 3.500 3.395 105

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 2 tỷ lên 3,5 tỷ

51 Đường Làng Vang - Núi Hoàng
Vanh

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

An L=800m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng dân cư nhằm phát triển kinh tế

2028 2.500 2.425 75 2.500 2.425 75

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,4 tỷ lên 2,5 tỷ

52 Hệ thống thoát nước tuyến Bãi Vẹt -
Cà Xen

UBND xã
 Minh Long

C Thôn Cà Xen L=1200m Đảm bảo thoát nước, bảo vệ kết cấu hạ tầng
đường bộ

2028 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45 Bổ sung mới theo kiến
nghị cử tri thôn Cà Xen

53 Bê tông hóa tuyến đường từ nhà ông
Khó đến đập Suối Vớt

UBND xã
 Minh Long

C Thôn Làng
Ren

L=550m Đảm bảo giao thông thông suốt 2028 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60 Bổ sung mới

54 Bê tông hóa từ nhà Ông Rởi đến
suối Hóc Nhiêu

UBND xã
 Minh Long

C Thôn Long
An

L=800m Đảm bảo giao thông thông suốt 2028 2.500 2.425 75 2.500 2.425 75 Bổ sung kiến nghị cử thôn
Gò Nhiêu cũ

55
Mở rộng cống hộp tại lý trình
Km2+945 tuyến đường Long Môn
đi Làng Ren

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn L=12m
Đảm bảo an toàn giao thông vì hiện tại vị trí
cống đường cua gấp, mặt đường hẹp xe tải
đi qua thường đè lên gờ chặn bánh của cống

2029 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60 Bổ sung mới

56 Đường từ Xà năng Ghin Gông đến
Núi Pỉa

UBND xã
 Minh Long C Thôn Thanh

An L=1200m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng sản xuất nhằm phát triển kinh tế

2028 3.500 3.395 105 3.500 3.395 105 Bổ sung theo kiến nghị cử
tri thôn Thượng Đố cũ

57 Bê tông hóa đoạn nối tiếp đường Bãi
Vẹt đi Gò Tang

UBND xã
 Minh Long C Thôn Cà Xen L=500m

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng sản xuất nhằm phát triển kinh tế

2028 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36 Bổ sung theo kiến nghị cử
tri thôn Cà Xen

58 Bê tông hóa đường từ nhà ông Đen
đến suối Chá

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Thanh L=100m Đảm bảo giao thông thông suốt 2028 400 388 12 400 388 12 Bổ sung theo kiến nghị cử
tri thôn Đồng Cần cũ

59 Bê tông hóa tuyến đường Hóc Trú đi
đến Gò Rô

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Thanh L=1500m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng sản xuất nhằm phát triển kinh tế

2029 4.000 3.880 120 4.000 3.880 120 Bổ sung theo kiến nghị cử
tri thôn An Thanh cũ

60 Bê tông hóa tuyến đường Làng Giữa
đến suối Xà Lo

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn L=800m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng sản xuất nhằm phát triển kinh tế

2029 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60 Bổ sung theo kiến nghị cử
tri thôn Làng Giữa cũ

61 Bê tông hóa tuyến đường Làng Giữa
đi suối Tỉa

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn L=100m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng sản xuất nhằm phát triển kinh tế

2029 500 485 15 500 485 15 Bổ sung theo kiến nghị cử
tri thôn Làng Giữa cũ

62
Tuyến đường trục xóm Thiệp
Xuyên; Hạng mục: Hệ thống thoát
nước

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên L=350m Đảm bảo thoát nước, bảo vệ kết cấu hạ tầng
đường bộ 2027 3.000 2.910 90 3.000 2.910 90 Bổ sung theo kiến nghị cử

tri thôn Hà Xuyên cũ

63 Bê tông hóa đường nội đồng Dục Ái UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi L=200m

Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng sản xuất nhằm phát triển kinh tế

2027 400 388 12 400 388 12 Bổ sung theo kiến nghị cử
tri thôn Hà Xuyên cũ

64 Đường vào sân thể thao thôn Gò
Nhiêu (cũ)

UBND xã
 Minh Long

C Thôn Long
An

L=200m Đảm bảo kết nối  giao thông giữa khu dân
cư với khu thể thao và các vùng sản xuất

2027 400 388 12 400 388 12 Bổ sung theo kiến nghị cử
tri thôn Gò Nhiêu cũ

65 Mở rộng ngã tư nhà ông Huyền -
Dung, thôn Ba

UBND xã
 Minh Long

C Thôn Long
Hiệp

420m vỉa hè +  giải tỏa
nút giao

Bảo đảm an toàn giao thông, tạo môi trường
sạch đẹp

2028 10.000 9.700 300 10.000 9.700 300 Bổ sung theo kiến nghị cử
tri xã Minh Long

66
Bê tông hóa tuyến đường từ
Km33+020 tỉnh lộ 624 lên núi
khoảng 2km

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Thanh L=2000m
Đảm bảo giao thông thông suốt, phát huy
tính hiệu quả của tuyến đường kết nối các
vùng sản xuất nhằm phát triển kinh tế

2028 -
2029 7.000 6.790 210 7.000 6.790 210 Bổ sung theo kiến nghị cử

tri thôn An Thanh cũ

II Dự án thủy Lợi 249.900 0 242.403 7.497 0 0 0 0 249.900 0 242.403 7.497

1
Kè chống sạt lở Bờ Hữu Suối Tía
(Đoạn từ cầu Thiệp xuyên đến Cầu
Suối tía)

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp
 Chiều dài tuyến kè

L=1000m

 Xây dựng Kè chống sạt lở bờ sông nhằm
bảo vệ tính mạng, tài sản, đất đai của người
dân, góp phần ổn định sản xuất, ổn định và
nâng cao cuộc sống nhân dân vùng dự án.

2026-
2028 30.000 29.100 900 30.000 29.100 900

 Đã được giao tại NQ số 50
ngày 27/9/2024 của HĐND

tỉnh
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Dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2026-2030

Ghi chú 
Tổng
 mức

 đầu tư

Trong đó

Tổng
 số

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

NS
TW

NS
tỉnh
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 xã

NS
TW

NS
 tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
tỉnh

NS
xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 Hồ chứa nước Ba Rinh UBND xã
Minh Long C Thôn Hà Bôi Tưới 30ha Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng
2029-
2030 30.000 29.100 900 30.000 29.100 900

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

3 Kè chống sạt lở KDC Đồng Cần (Gò
Rộc cũ)

UBND xã
Minh Long C Thôn Long

Thanh L= 2000m Đảm bảo chống xói lở, nhằm bảo vệ tính
mạng và tài sản của người dân

2027-
2030 25.000 24.250 750 25.000 24.250 750

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 25 tỷ lên 100 tỷ

4 Nâng cấp, sửa chữa Hồ Đồng Cần UBND xã
Minh Long C Thôn Long

Thanh Tưới 30ha Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản
suất nông nghiệp trong vùng

2028-
2030 30.000 29.100 900 30.000 29.100 900

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 24 tỷ lên 30 tỷ

5 Kè chống sạt lở đoạn từ đầu Xóm
Ruộng Gò đến cuối xóm Ruộng Gò

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

An L =1600,00m Đảm bảo chống xói lở, nhằm bảo vệ tính
mạng và tài sản của người dân

2026-
2027 20.000 19.400 600 20.000 19.400 600

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 20 tỷ lên 50 tỷ

6 Hồ chứa nước Thanh An UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

An Tưới 20ha Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản
suất nông nghiệp trong vùng

2027-
2029 30.000 29.100 900 30.000 29.100 900

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

7

Hệ thống thoát nước các tuyến
đường TT xã Long Hiệp; NC hệ
thống thoát nước Đồng Vông - Đồng
Nguyên - Nước Ran

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp L=900,00m
Đảm bảo tiêu thoát lũ, chống ngập úng và
xói lở, tạo cảnh quan môi trường, tạo thêm

quỹ đất.

2027-
2029 30.000 29.100 900 30.000 29.100 900

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 30 tỷ lên 40 tỷ

8 Kè chống sạt lở Sông Phước Giang
đoạn Thanh An - Long Hiệp  

UBND xã
 Minh Long C

Thôn Long
Thanh, Long

Hiệp
L=1.600m Đảm bảo chống xói lở, nhằm bảo vệ tính

mạng và tài sản của người dân
2026-
2027 10.000 9.700 300 10.000 9.700 300

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 10 tỷ lên 50 tỷ

9 Kè chống sạt lở thôn Làng Trê  UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn L=800m Đảm bảo chống xói lở, nhằm bảo vệ tính
mạng và tài sản của người dân

2026-
2028 10.000 9.700 300 10.000 9.700 300

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 10 tỷ lên 20 tỷ

10 Đầu tư, nâng cấp đập và kênh
mương Suối Lớn

UBND xã
 Minh Long C

Thôn Long
Hiệp và
Long An

Tưới 120ha Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản
suất nông nghiệp trong vùng

2027-
2028 10.000 9.700 300 10.000 9.700 300

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

11 Nâng cấp kênh mương đập dâng
Đập Nước Mương

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên
Đập + 700m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2027 1.000 970 30 1.000 970 30
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

12 Duy tu kênh mương đập dâng Đập
La Ta

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên
45m đập + 500m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2027 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

13 Duy tu kênh mương đập dâng Đập
Lịch Sơn

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên
45m đập + 800m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2027 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

14 Nâng cấp kênh mương đập dâng
Đập Gõ Cà Niêu

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Xuyên
Đập + 500m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2027 1.000 970 30 1.000 970 30
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

15 Nâng cấp kênh mương đập dâng
Đập Suối Reo 

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi Đập + 500m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2027 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

16 Nâng cấp  kênh mương đập dâng
Đập Nước Va II

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi Đập + 600m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2027 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

17 Nâng cấp kênh mương đập dâng
Đập Núi Cọp 

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi Đập + 1000m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2027 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

18 Nâng cấp kênh mương đập dâng
Đập Bà Năng 

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi Đập + 1000m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2027 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã
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19 Kè chống sạt lở từ nhà ông Xo thôn
Hà Bôi tới đường lên đập cây Da

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi L=180,00m Đảm bảo chống xói lở, nhằm bảo vệ tính

mạng và tài sản của người dân 2026 2.500 2.425 75 2.500 2.425 75

Tăng tổng mức tại NQ số
09/NQ-HĐND ngày

31/7/2025 của HĐND xã
từ 1,5 tỷ lên 2,5 tỷ

20 BTXM kè Suối Lác nhà ông Ghèm UBND xã
 Minh Long C Thôn Làng

Ren L=120,00m Đảm bảo chống xói lở, nhằm bảo vệ tính
mạng và tài sản của người dân 2028 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

21 Đập dâng Làng Trê  UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn
Đập + 1800m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2026 3.000 2.910 90 3.000 2.910 90
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

22 Nâng cấp, sửa chữa đập và kênh
mương Đồng Rinh

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

An
Đập + 400m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2026 1.000 970 30 1.000 970 30
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

23 Nâng cấp, sửa chữa đập và kênh
mương Làng Lơn

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn
 Đập + 400m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2026 1.000 970 30 1.000 970 30
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

24 Nâng cấp Đập và Kênh mương đập
Phiên Chá

UBND xã
 Minh Long C Xã Thanh

An cũ
Đập + 700m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng
2027-
2028 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

25 Sửa chữa, nâng cấp đập và mương
Làng Hinh

UBND xã
 Minh Long C Xã Thanh

An cũ
Đập + 400m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng
2027-
2029 1.000 970 30 1.000 970 30

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

26 Sửa chữa, nâng cấp đập và mương
Cây Da

UBND xã
 Minh Long C Xã Long

Hiệp cũ
Đập + 400m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2027 1.000 970 30 1.000 970 30
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

27 Sửa chữa, nâng cấp đập và mương
Gò Nhung

UBND xã
 Minh Long C Xã Thanh

An cũ
Đập + 400m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2027 1.000 970 30 1.000 970 30
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

28 Sửa chữa, nâng cấp đập và mương
Làng Vang

UBND xã
 Minh Long C Xã Thanh

An cũ
Đập + 400m kênh

mương
Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản

suất nông nghiệp trong vùng 2027 1.000 970 30 1.000 970 30
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

III Lĩnh vực Giáo dục 29.100 0 28.227 873 0 0 0 0 29.100 0 28.227 873

1 Xây dựng nhà thi đấu đa năng
Trường tiểu học Thanh An cũ

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Thanh
Nhà đa năng và các
hạng mục phụ

Xây dựng nhà đa năng sẽ tạo ra một không
gian học tập linh hoạt, đáp ứng được nhu
cầu giảng dạy của giáo viên và học sinh.

Đáp ứng các tiêu chí trong chương trình xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giúp nâng

cao chất lượng giáo dục tổng thể.

2027-
2028 5.500 5.335 165 5.500 5.335 165

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

2 Xây dựng phòng học, nhà hiệu bộ
Trường MN Ánh Dương

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp
Phòng học và nhà hiệu

bộ

- Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công
tác dạy và học; giúp nhà trường từng bước
xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho
cán bộ, giáo viên nhà trường được công tác
giảng dạy trong ngôi trường có cơ sở vật

chất khang trang, sạch, đẹp, qua đó giúp cán
bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường yên tâm
công tác hơn và có điều kiện tốt hơn để phát
huy năng lực trong giảng dạy và giáo dục

2026-
2028 5.500 5.335 165 5.500 5.335 165

Điều chỉnh giảm hạng mục
nhà ăn và giảm tổng mức
tại NQ số 09/NQ-HĐND
ngày 31/7/2025 của HĐND
xã từ 6,5 tỷ xuống 5,5 tỷ

3
Trường TH Thanh An. Hạng mục:
Sửa chữa dãy phòng chức năng, nhà
làm việc BGH

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

An

Sửa chữa dãy phòng
chức năng, nhà làm

việc BGH

- Khắc phục các hư hỏng, xuống cấp để
tránh nguy cơ tai nạn (sập, cháy nổ...).
- Loại bỏ các yếu tố gây hại (ẩm mốc,

dột...), tạo môi trường sống/làm việc lành
mạnh.

2026 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã
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2026-2030

Ghi chú 
Tổng
 mức

 đầu tư

Trong đó

Tổng
 số

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

NS
TW

NS
tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
 tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
tỉnh

NS
xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4 Sửa chữa cải tạo phòng học dãy giữa
Trường THPTDTNT Minh Long

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp S=700m2

- Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công
tác dạy và học; giúp nhà trường từng bước
xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho
cán bộ, giáo viên nhà trường được công tác
giảng dạy trong ngôi trường có cơ sở vật

chất khang trang, sạch, đẹp, qua đó giúp cán
bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường yên tâm
công tác hơn và có điều kiện tốt hơn để phát
huy năng lực trong giảng dạy và giáo dục

2027 2.500 2.425 75 2.500 2.425 75
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

5 Đầu tư nâng cấp nhà công vụ
Trường THPTDTNT Minh Long

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp S=150m2

Giúp nhà trường từng bước xây dựng cơ sở
vật chất, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên
nhà trường được công tác giảng dạy trong
ngôi trường có cơ sở vật chất khang trang,
sạch, đẹp, qua đó giúp cán bộ, giáo viên,
nhân viên nhà trường yên tâm công tác hơn
và có điều kiện tốt hơn để phát huy năng lực

trong giảng dạy và giáo dục

2027 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

6 Xây dựng nhà thi đấu đa năng
Trường tiểu học Long Hiệp cũ

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp
Nhà đa năng và các
hạng mục phụ

Xây dựng nhà đa năng sẽ tạo ra một không
gian học tập linh hoạt, đáp ứng được nhu
cầu giảng dạy của giáo viên và học sinh.

Đáp ứng các tiêu chí trong chương trình xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giúp nâng

cao chất lượng giáo dục tổng thể.

2027-
2028 5.500 5.335 165 5.500 5.335 165 Bổ sung mới

7 Hệ thống phòng cháy chữa cháy
Trường TH Minh Long cơ sở 2

UBND xã
 Minh Long

C Thôn Long
Thanh

Hệ thống PCCC +
Cổng trường

Đảm bảo an toàn cho trường về cháy nổ 2027 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36 Bổ sung mới

8

Trường THPTDTNT Minh Long;
Hạng mục: Ký túc xá, nhà truyền
thống và một số hạng mục phụ trợ
khác 

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp

Nhà truyền thống Hre;
Dãy ký túc xá 12

phòng; sửa chữa nhà
hiệu bộ; nâng cấp sân
bóng mini; 01 phòng
học đa năng dạy học
STEAM; sửa chữa
tường rào,…

- Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công
tác dạy và học; giúp nhà trường từng bước
xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho
cán bộ, giáo viên nhà trường được công tác
giảng dạy trong ngôi trường có cơ sở vật

chất khang trang, sạch, đẹp, qua đó giúp cán
bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường yên tâm
công tác hơn và có điều kiện tốt hơn để phát
huy năng lực trong giảng dạy và giáo dục

2028 5.000 4.850 150 5.000 4.850 150

Bổ sung mới theo Tờ trình
số 34/TTr-PTDTNT ngày
15/10/2026 của Trường
THPTDTNT Minh Long

9
Trường THCS Minh Long; Hạng
mục: Sân, tường rào cổng ngõ, hệ
thống thoát nước,…

UBND xã
 Minh Long C

Thôn Long
Hiệp và
Thanh An

 Lát gạch sân, tường
rào cổng ngõ, hệ thống
thoát nước,…

Đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh và
bảo dảm thoát nước 2028 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45

Bổ sung mới theo Tờ trình
số 05/TTr-THCSML ngày
15/10/2026 của Trường
THCS Minh Long

IV Dự án môi trường 11.200 0 10.864 336 0 0 0 0 11.200 0 10.864 336

1 Trạm xử lý (QH chung Đô thị) UBND xã
 Minh Long C Xã Long

Hiệp cũ 1Ha Khu gom xử lý nước thải tránh ô nhiễm môi
trường 

2027-
2028 10.000 9.700 300 10.000 9.700 300

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

2 Khu xử lý rác thải xã Long Môn UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Môn 0,5Ha Khu gom xử   lý   rác   thải   tránh  nhiễm môi
trường  2028 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã; chỉnh thời gian
thực hiện 2026 thành 2028

V Dự án Nước vệ sinh môi trường
nông thôn

44.600 0 43.262 1.338 0 0 0 0 44.600 0 43.262 1.338

1 Hệ thống nước Thác Trắng - Trung
tâm xã

UBND xã
Minh Long C

Thôn Thanh
An và Long
Hiệp

1.000m3/ ngày, đêm Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, hạn chế
dịch bệnh cho người dân trong vùng.

2026-
2028 40.000 38.800 1.200 40.000 38.800 1.200

 Đã được giao tại NQ số 50
ngày 27/9/2024 của HĐND

tỉnh

2 Nâng cấp nước sinh hoạt thôn Hà
Xuyên (Xóm dục Ái cũ)

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi 1500m Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, hạn chế

dịch bệnh cho người dân trong vùng. 2026 2.300 2.231 69 2.300 2.231 69
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã
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Tổng
 mức

 đầu tư

Trong đó

Tổng
 số

Trong đó

Tổng
số
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NS
TW

NS
tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
 tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
tỉnh

NS
xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3
Nâng cấp nước sách thôn Hà Bôi:
hạng mục đường ống, bể chứa, các
hạng mục khác tại tập đoàn 9

UBND xã
 Minh Long C Thôn Hà Bôi 1500m Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, hạn chế

dịch bệnh cho người dân trong vùng. 2026 2.300 2.231 69 2.300 2.231 69

VI Dự án phục vụ dân sinh khác 70.000 0 67.900 2.100 0 0 0 0 70.000 0 67.900 2.100

1 Khu dân cư xóm mới Suối Tía UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp 2ha
Đảm bảo nhu cầu cho tái định cư khi nhà
nước thu hồi đất phục vụ dự án; tổ chức đấu
giá QSDĐ

2027-
2028 20.000 19.400 600 20.000 19.400 600

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

2 Khu dân cư Nước Ran UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp 1.8ha Đảm bảo nhu cầu cho tái định cư khi nhà
nước thu hồi đất phục vụ dự án

2028-
2029 15.000 14.550 450 15.000 14.550 450

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

3 Khu dân cư Làng Dếp UBND xã
 Minh Long C Thôn Thanh

An 1.5ha Đảm bảo ổn định cho 20 hộ dân 2028-
2029 7.000 6.790 210 7.000 6.790 210

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

4 Khu dân cư sau Trường mầm non
Ánh Dương

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp 1.5ha
Đảm bảo nhu cầu cho tái định cư khi nhà
nước thu hồi đất phục vụ dự án; tổ chức đấu
giá QSDĐ

2027-
2028 7.000 6.790 210 7.000 6.790 210

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

5 Khu dân cư Đồng Xoài UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp 2ha
Đảm bảo nhu cầu cho tái định cư khi nhà
nước thu hồi đất phục vụ dự án; tổ chức đấu
giá QSDĐ

2027-
2028 9.000 8.730 270 9.000 8.730 270 Bổ sung mới

6 Khu dân cư Đồng Vông UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp 1,9ha
Đảm bảo nhu cầu cho tái định cư khi nhà
nước thu hồi đất phục vụ dự án; tổ chức đấu
giá QSDĐ

2027-
2028 12.000 11.640 360 12.000 11.640 360 Bổ sung mới

VII Dự án văn hóa, thể thao và Du lịch 55.000 0 53.350 1.650 0 0 0 0 55.000 0 53.350 1.650

1 Mở rộng Sân vận động Khu văn hóa
thể thao Trung tâm xã

UBND xã
Minh Long C Thôn Long

Hiệp
Diện tích sân vận động

3,2ha

Nhằm tạo ra một không gian đa năng, kết
hợp giữa thể thao và các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu giải trí, giao
lưu và hưởng thụ văn hóa của cộng

đồng. Sân vận động văn hóa không chỉ là
nơi tổ chức các sự kiện thể thao mà còn là
nơi diễn ra các buổi hòa nhạc, triển lãm, lễ
hội, và các hoạt động văn hóa khác, góp
phần làm phong phú đời sống tinh thần của

người dân

2027-
2029 40.000 38.800 1.200 40.000 38.800 1.200

 Đã được giao tại Nghị
quyết số 50 ngày

27/9/2024 của HĐND tỉnh

2 Đầu tư xây dựng không gian văn hóa
Hre giai đoạn 2

UBND xã
Minh Long C Thôn Thanh

An 1,5ha

Giữ gìn bản sắc dân tộc; Nhằm tạo ra một
không gian đa năng, kết hợp giữa thể thao
và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đáp
ứng nhu cầu giải trí, giao lưu và hưởng thụ
văn hóa của cộng đồng. Là nơi tổ chức các
sự kiện thể thao mà còn là nơi diễn ra các
buổi hòa nhạc, triển lãm, lễ hội, và các hoạt
động văn hóa khác, góp phần làm phong
phú đời sống tinh thần của người dân

2027-
2029 5.000 4.850 150 5.000 4.850 150

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

3 Sân thể thao Hà Bôi UBND xã
Minh Long C Thôn Hà Bôi 0,21 ha

Nhằm tạo ra một không gian đa năng, kết
hợp giữa thể thao và các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu giải trí, giao
lưu và hưởng thụ văn hóa của cộng

đồng. Sân vận động văn hóa không chỉ là
nơi tổ chức các sự kiện thể thao mà còn là
nơi diễn ra các buổi hòa nhạc, triển lãm, lễ
hội, và các hoạt động văn hóa khác, góp
phần làm phong phú đời sống tinh thần của

người dân

2027 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã
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TT TÊN DỰ ÁN Đơn vị đề
xuất

Nhóm
dự án

Nhóm dự
án (Luật
sửa đổi

mới)

Địa điểm
xây dựng

Năng lực
thiết kế

Sự cần
 thiết đầu tư

Thời
gian thực

hiện

Khái toán tổng mức đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ đầu dự
án đến hết kế hoạch 2026

Dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2026-2030

Ghi chú 
Tổng
 mức

 đầu tư

Trong đó

Tổng
 số

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

NS
TW

NS
tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
 tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
tỉnh

NS
xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4 Sân bóng đá mini thôn Cà Xen UBND xã
Minh Long C Thôn Cà Xen 0,35 ha

Nhằm tạo ra một không gian đa năng, kết
hợp giữa thể thao và các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu giải trí, giao
lưu và hưởng thụ văn hóa của cộng

đồng. Sân vận động văn hóa không chỉ là
nơi tổ chức các sự kiện thể thao mà còn là
nơi diễn ra các buổi hòa nhạc, triển lãm, lễ
hội, và các hoạt động văn hóa khác, góp
phần làm phong phú đời sống tinh thần của

người dân

2028 2.200 2.134 66 2.200 2.134 66
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

5 Nâng cấp sân vận động Long Môn UBND xã
Minh Long C Thôn Long

Môn 0,35 ha

Nhằm tạo ra một không gian đa năng, kết
hợp giữa thể thao và các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu giải trí, giao
lưu và hưởng thụ văn hóa của cộng

đồng. Sân vận động văn hóa không chỉ là
nơi tổ chức các sự kiện thể thao mà còn là
nơi diễn ra các buổi hòa nhạc, triển lãm, lễ
hội, và các hoạt động văn hóa khác, góp
phần làm phong phú đời sống tinh thần của

người dân

2027 1.200 1.164 36 1.200 1.164 36
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

6 Mở rộng Sân bóng đá Làng Giữa UBND xã
Minh Long C Thôn Long

Môn 0,5 ha

Nhằm tạo ra một không gian đa năng, kết
hợp giữa thể thao và các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu giải trí, giao
lưu và hưởng thụ văn hóa của cộng

đồng. Sân vận động văn hóa không chỉ là
nơi tổ chức các sự kiện thể thao mà còn là
nơi diễn ra các buổi hòa nhạc, triển lãm, lễ
hội, và các hoạt động văn hóa khác, góp
phần làm phong phú đời sống tinh thần của

người dân

2028 2.500 2.425 75 2.500 2.425 75
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

7 Sân bóng đá Bãi Vẹt UBND xã
Minh Long C Thôn Cà Xen 0,5 ha

Nhằm tạo ra một không gian đa năng, kết
hợp giữa thể thao và các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu giải trí, giao
lưu và hưởng thụ văn hóa của cộng

đồng. Sân vận động văn hóa không chỉ là
nơi tổ chức các sự kiện thể thao mà còn là
nơi diễn ra các buổi hòa nhạc, triển lãm, lễ
hội, và các hoạt động văn hóa khác, góp
phần làm phong phú đời sống tinh thần của

người dân

2027 1.100 1.067 33 1.100 1.067 33
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

8 Sân thể thao Làng Ren UBND xã
Minh Long C Thôn Làng

Ren 0,1 ha

Nhằm tạo ra một không gian đa năng, kết
hợp giữa thể thao và các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu giải trí, giao
lưu và hưởng thụ văn hóa của cộng

đồng. Sân vận động văn hóa không chỉ là
nơi tổ chức các sự kiện thể thao mà còn là
nơi diễn ra các buổi hòa nhạc, triển lãm, lễ
hội, và các hoạt động văn hóa khác, góp
phần làm phong phú đời sống tinh thần của

người dân

2026 1.000 970 30 1.000 970 30
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

VIII Dự án khu vui chơi giải trí 12.400 0 12.028 372 0 0 0 0 12.400 0 12.028 372

1 Cây xanh công viên đô thị tại thôn
Hà Bôi

UBND xã
Minh Long C Thôn Hà Bôi 2,73ha

Nhằm tạo ra một không gian sinh hoạt, vui
chơi và các hoạt động văn hóa, góp phần
làm phong phú đời sống tinh thần của người

dân

2026 5.000 4.850 150 5.000 4.850 150
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

2 Mở rộng công viên cây xanh huyện
(cũ)

UBND xã
Minh Long C Thôn Long

Hiệp Diện tích  ha

Nhằm tạo ra một không gian sinh hoạt, vui
chơi và các hoạt động văn hóa, góp phần
làm phong phú đời sống tinh thần của người

dân

2027-
2029 5.000 4.850 150 5.000 4.850 150

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã
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Khái toán tổng mức đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ đầu dự
án đến hết kế hoạch 2026

Dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2026-2030

Ghi chú 
Tổng
 mức

 đầu tư

Trong đó

Tổng
 số

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

NS
TW

NS
tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
 tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
tỉnh

NS
xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3 Nâng cấp, mở rộng Công viên cây
xanh Thanh An

UBND xã
Minh Long C Thôn Thanh

An 0,3 ha

Nhằm tạo ra một không gian sinh hoạt, vui
chơi và các hoạt động văn hóa, góp phần
làm phong phú đời sống tinh thần của người

dân

2027 1.600 1.552 48 1.600 1.552 48
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

4 Công viên cây xanh thôn Hà Liệt UBND xã
Minh Long C Thôn Long

Xuyên 0,08 ha

Nhằm tạo ra một không gian sinh hoạt, vui
chơi và các hoạt động văn hóa, góp phần
làm phong phú đời sống tinh thần của người

dân

2028 800 776 24 800 776 24
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

IX Hạ tầng kỹ thuật 4.400 0 4.268 132 0 0 0 0 4.400 0 4.268 132

1 Lắp đặt đèn đường năng lượng mặt
trời các thôn trên địa bàn xã

UBND xã
Minh Long C

Các thôn
Long Hiệp,
Long Xuyên,
Hà Bôi

Các tuyến đường trên
địa bàn các thôn

Tăng cường chiếu sáng công cộng, đảm bảo
an toàn giao thông, an ninh trật tự vào ban
đêm

2027-
2028 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60

Bổ sung mới theo kiến
nghị của cử tri  các thôn

trên địa bàn xã

2 Hệ thống thoát nước sinh hoạt KDC
Đồng Vông (khu A2)

UBND xã
 Minh Long

C Thôn Long
Hiệp

L=400m Đảm bảo thoát nước sinh hoạt cho các hộ
gia đình, cá nhân tại KDC

2027 700 679 21 700 679 21 Bổ sung mới

3 Sửa chữa trụ sở làm việc xã Minh
Long

UBND xã
 Minh Long C Thôn Long

Hiệp

Sửa chữa trụ sở nhà
làm việc; Lát gạch
terrazzo sân nền; Sơn
sửa tường rào, cổng

ngõ

Một số hạng mục công trình bị xuống cấp,
hư hỏng, ảnh hưởng đến điều kiện làm việc
của cán bộ, công chức và việc tổ chức thực
hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa
phương. Trong bối cảnh thực hiện mô hình
chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu về
cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và chất
lượng phục vụ Nhân dân ngày càng cao,
việc sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã

Minh Long là cần thiết nhằm khắc phục các
hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm an toàn trong
quá trình sử dụng; cải thiện cảnh quan, môi
trường công sở và nâng cao hiệu quả khai

thác, sử dụng tài sản công.

2027-
2028 1.700 1.649 51 1.700 1.649 51 Bổ sung mới

X Lĩnh vực Y tế UBND xã
Minh Long

C 1.000 0 970 30 0 0 0 0 1.000 0 970 30

1 Sửa chữa trạm y tế Long Môn UBND xã
Minh Long C Thôn Long

Môn

Cải tạo các phòng chức
năng; bổ sung thiết bị
PCCC, biển báo và một
số hạng mục an toàn;
Cải tạo sân, cổng, hàng
rào, thoát nước; Xây

nhà ăn.

Đảm bảo phục vụ tốt hơn trong việc
 khám chữa bệnh cho người dân 2026 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

2 Sửa chữa trạm y tế Thanh An UBND xã
Minh Long C Thôn Thanh

An

Cải tạo các phòng chức
năng; bổ sung thiết bị
PCCC, biển báo và một
số hạng mục an toàn;
Cải tạo sân, cổng, hàng
rào, thoát nước; Xây

nhà ăn.

Đảm bảo phục vụ tốt hơn trong việc
 khám chữa bệnh cho người dân 2026 1.500 1.455 45 1.500 1.455 45

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

3 Sửa chữa trạm y tế Long Hiệp UBND xã
Minh Long C Thôn Long

Hiệp

Cải tạo các phòng chức
năng; bổ sung thiết bị
PCCC, biển báo và một
số hạng mục an toàn;
Cải tạo sân, cổng, hàng

rào, thoát nước.

Đảm bảo phục vụ tốt hơn trong việc
 khám chữa bệnh cho người dân 2026 1.000 970 30 1.000 970 30

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

XI Lĩnh vực nghĩa trang, đài tưởng
niệm

2.600 0 2.522 78 0 0 0 0 2.600 0 2.522 78
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Khái toán tổng mức đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ đầu dự
án đến hết kế hoạch 2026

Dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2026-2030

Ghi chú 
Tổng
 mức

 đầu tư

Trong đó

Tổng
 số

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

NS
TW

NS
tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
 tỉnh

NS
 xã

NS
TW

NS
tỉnh

NS
xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Nâng cấp sửa chữa đài tưởng niệm
Thanh An

UBND xã
Minh Long C Xã Thanh

An cũ S=600m2 Ghi công các anh hùng Liệt sĩ  2029 800 776 24 800 776 24
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

2 Nâng cấp sửa chữa đài tưởng niệm
Long Môn

UBND xã
Minh Long C Xã Long

Môn cũ S=600m2 Ghi công các anh hùng Liệt sĩ  2029 800 776 24 800 776 24
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

3 Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang Liệt
sĩ Minh Long

UBND xã
Minh Long C Xã Long

Hiệp cũ S=1500m2 Ghi công các anh hùng Liệt sĩ  2029 1.000 970 30 1.000 970 30
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

XII Lĩnh vực đảm bảo quốc phòng,
ANTT

5.500 0 5.335 165 0 0 0 0 5.500 0 5.335 165

1 Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc
BCH QS xã 

UBND xã
Minh Long C Xã Long

Hiệp cũ S=700m2 Đảm bảo phục vụ làm việc, trực
sẵn sàng chiến đấu 2026 1.000 970 30 1.000 970 30

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

2 Sửa chữa nhà làm việc Công an xã UBND xã
Minh Long C Xã Long

Hiệp cũ S=1200m2 Đảm bảo phục vụ làm việc, trực
sẵn sàng chiến đấu 2027 1.000 970 30 1.000 970 30

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

3 Sửa chữa nhà Trực ban Tổ an ninh
Long Môn

UBND xã
Minh Long C Xã Long

Môn cũ S=400m2 Đảm bảo phục vụ làm việc, trực
sẵn sàng chiến đấu 2026 500 485 15 500 485 15

Theo NQ số 09/NQ-
HĐND ngày 31/7/2025 của

HĐND xã

4 Hệ thống Camera giám sát an ninh
trên địa bàn xã Long Môn cũ

UBND xã
Minh Long C Xã Long

Môn cũ 100 bộ Giám sát an ninh trên địa bàn 2026 1.000 970 30 1.000 970 30
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã

5 Nâng cấp hệ thống Camera giám sát
an ninh khu vực trọng yếu của xã

UBND xã
Minh Long C Huyện Minh

Long cũ 300 bộ Giám sát an ninh trên địa bàn 2026 2.000 1.940 60 2.000 1.940 60
Theo NQ số 09/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của
HĐND xã
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